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Phụ lục 06

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG ĐỂ TẬP TRUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	 ĐVT: Triệu đồng 

	 
	 
	 Kế hoạch vay năm 2016 để thực hiện 
	 Trong đó, tiến độ vay

	
	
	
	 Hoàn trả từ vốn ngân sách tỉnh 
	 Hoàn trả từ vốn đầu tư của UBND cấp huyện 

	1
	2
	 
	15
	19

	 
	Tổng số
	120.000
	20.000
	100.000

	I
	UBND huyện Long Thành
	55.000
	-
	55.000

	 
	Xã Long Đức
	
	
	

	1
	Trường THSC Long Đức
	15.000
	
	15.000

	 
	Xã Long An
	-
	
	

	2
	Trường Tiểu học Long An
	10.000
	
	10.000

	 
	Xã Long Phước
	-
	
	

	3
	Hệ thống kênh mương A - B đập Suối Cả
	30.000
	
	30.000

	II
	Thị xã Long Khánh
	10.000
	-
	10.000

	 
	Xã Bảo Vinh
	-
	
	

	1
	Trường THCS Ngô Quyền
	10.000
	
	10.000

	III
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	20.000
	20.000
	-

	1
	Đường nhánh 1 tuyến Cộ Cây Xoài huyện Vĩnh Cửu
	20.000
	20.000
	

	IV
	Huyện Cẩm Mỹ
	20.000
	-
	20.000

	 
	Xã Xuân Bảo
	-
	
	

	1
	Trường Mầm non Xuân Bảo
	7.000
	
	7.000

	 
	Xã Bảo Bình
	-
	
	

	2
	Trường Mầm non Bảo Bình
	3.000
	
	3.000

	 
	Xã Xuân Đông
	-
	
	

	3
	Nâng cấp sửa chữa Trường Mầm non Xuân Đông
	4.000
	
	4.000

	 
	Xã Sông Ray
	-
	
	

	4
	Xây dựng mới, cải tạo các phòng chức năng Trường THCS Sông Ray
	2.000
	
	2.000

	 
	Xã Xuân Quế
	-
	
	

	5
	Xây dựng mới, cải tạo các phòng chức năng Trường THCS Lý Tự Trọng
	4.000
	
	4.000

	V
	UBND huyện Tân Phú
	15.000
	-
	15.000

	 
	Phú Xuân
	-
	
	

	6
	MN Phú Xuân (phân hiệu chính)
	15.000
	
	15.000


CHỦ TỊCH

Trần Văn Tư
